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	ỦY BAN NHÂN DÂN
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

	Số:       /UBND-TH
	Ngọk Bay, ngày        tháng          năm 2025


BÁO CÁO

Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn xã                             sau sắp xếp bộ máy chính quyền 02 cấp




Kính gửi: Đảng ủy xã Ngọk Bay
Ủy ban nhân dân xã nhận được Công văn số 17-CV/VPĐU, ngày 16/8/2025 của Văn phòng Đảng ủy xã Ngọk Bay về việc chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị gặp mặt Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Ủy ban nhân dân xã Ngọk Bay báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác cải cách hành chính sau sáp nhập, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ.

1. Lĩnh vực kinh tế.

1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản:

- Lúa Đông Xuân: 88ha (đạt 100% KH); Ngô: 170ha/315ha, (đạt 54% KH); Rau xanh: 30ha/60ha (đạt 50% KH). Đến nay, lúa vụ mùa đã gieo trồng được 286ha (đạt 283% so với kế hoạch).

- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt khoảng 1.361 tấn (đạt 53% KH).

- Chăn nuôi: Trâu 155 con (đạt 97% KH), bò 4.800 con (đạt 90% KH), heo 12.050 con (đạt 98% KH), dê 280 con (đạt 93% KH), gia cầm 79.000 con (đạt 89% KH).

- Thủy sản: 30 tấn/70 tấn (đạt 43% KH).

- Diện tích cây lâu năm: 2.579ha/3.061ha (83%).

1.2. Về sản xuất công nghiệp, đầu tư xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch.

- Xay xát lúa đạt 3.300 tấn (đạt 50% KH); mộc dân dụng: 490/550 sản phẩm.

- Cải tạo vườn tạp: 25/37ha (đạt 68% KH).

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nạo vét kênh mương, tu sửa đường nội đồng.

1.3. Lĩnh vực tài chính - kế hoạch:

- Tiếp nhận và thống kê tài sản bàn giao sau sáp nhập; 

- Rà soát hệ số lương, phụ cấp cán bộ, công chức xã để chuẩn bị chi trả lương theo quy định.

1.5. Lĩnh vực đất đai:

* Về giải quyết thủ tục hành chính: 

- Tổng hồ sơ tiếp nhận (hồ sơ chuyển tiếp từ cấp huyện chuyển về) là 97 hồ sơ
. Kết quả giải quyết cụ thể:

+ Đã trả kết quả: 46 hồ sơ; Trong đó: Trả kết quả (trả giấy CN QSD đất 17  hồ sơ, chuyển trả do không đủ điều kiện 29 hồ sơ (lý do: 20 hồ sơ có văn bản chuyển trả từ phòng NNMT; Chi nhánh VPĐKĐĐ thành phố trước khi sáp nhập và 4 hồ sơ về phòng Kinh tế kiểm tra không đủ điều kiện và 5 hồ sơ hộ dân rút).

+ Hồ sơ đang xử lý: 51 hồ sơ, cụ thể
: 

- Hồ sơ tiếp nhận mới từ ngày 01/7/2025: Tính đến ngày 15/8/2025 đã tiếp nhận 51
 hồ sơ; kết quả xử lý cụ thể như sau: 

+ Đã trả kết quả: 20 hồ sơ; Trong đó: Trả có kết quả 5 hồ sơ, Rút hồ sơ: 7, không đủ điều kiện 8.

+ Hồ sơ đang xử lý: 31 hồ sơ; Trong đó
:

* Công tác quản lý Nhà nước về đất đai:

- Thực hiện công tác rà soát các quy hoạch sử dụng đất, kiểm kê đất đai, cập nhật các hồ sơ đất đai phục vụ quản lý nhà nước.

- Chỉ đạo triển khai phối hợp hướng dẫn, cho ý kiến về triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại Dự án Chợ Trung tâm xã Ngọk Bay gắn với phát triển khu dân cư, phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển quỹ đất để đấu giá tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã.

- Hoàn thành, nộp kết quả công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn xã Ngọk Bay năm 2024 và nộp kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

1.6. Lĩnh vực xây dựng:

- Cấp 02 giấy phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn.

- Kiểm tra, theo dõi đơn vị thi công trong quá trình sửa chữa nhà rông Kon Rơ Bang 2. 

- Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, khắc phục các điểm nguy hiểm dự án Đường dẫn cầu số 3 gắn với chỉnh trang đô thị; đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum (cũ);

- Rà soát, đề xuất nhu cầu lập, điều chỉnh quy hoạch nông thôn trên địa bàn xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi gửi Sở Xây dựng tổng hợp, cho chủ trương để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

1.7. Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường:

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát các vi phạm lĩnh vực tài nguyên, môi trường trên địa bàn. Trong tháng không có vụ việc vi phạm lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản, ô nhiễm môi trường.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động chăn nuôi; kiểm tra các hồ chứa và trạm bơm; trong tháng không có dịch bệnh ở vật nuôi và cây trồng xảy ra.

- Ban hành văn bản hướng dẫn công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã; thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn - nông nghiệp năm 2025. 

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội.

2.1. Giáo dục và đào tạo:

- Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2024-2025, bàn giao 2.932 em học sinh về các trường.

- Họp Hội đồng TĐKT xã để khen thưởng tập thể, cá nhân ngành giáo dục đào tạo năm học 2024-2025 của 08 đơn vị trường học trên địa bàn xã, bao gồm: 08 tập thể, 161 lao động tiên tiến và 116 chiến sĩ thi đua. Lập hồ sơ trình Thủ tường Chính phủ tỉnh tặng Bằng khen cho 02 cá nhân ngành giáo dục năm học 2024-2025 và trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 cá nhân ngành giáo dục năm học 2024-2025.
- Phối hợp với các mạnh thường quân tại Thành phố Hồ Chí Minh cấp phát 150 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường TH-THCS Ngọk Bay.

- Từ ngày 01/7 đến nay, đã giới thiệu chuyển trường cho 10 em học sinh.
2.2. Y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân:

- Trạm y tế duy trì khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

- Ra quân diệt lăng quăng tại 16 thôn, khoảng 1.279 người tham gia.

- Chỉ đạo các Trạm Y tế, các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã
. Tổng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã là 06 ca
.

2.3. Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Hiện trên địa bàn xã có 41 hộ nghèo (0,078%), 130 hộ cận nghèo (2,48%).

- Tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) trên địa bàn xã Ngọk Bay; trao bằng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” cho thân nhân Mẹ Y KÓP, thôn Kơ Năng, xã Ngọk Bay; đồng thời tổ chức gặp mặt và trao tặng 49 suất quà với tổng số tiền 14.800.000 đồng cho các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn xã Ngọk Bay nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ. Phối hợp cùng Đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà Người có công tiêu biểu trên địa bàn xã nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025) (thăm 3 gia đình với tổng số tiền là 4,5 triệu đồng (1,5 Triệu đồng/1 gia đình).
- Tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm xã Kroong (nay là xã Ngọk Bay) nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

- Trao tặng 19 suất quà bằng hiện vật cho gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

- Giải quyết 01 hồ sơ chế độ ưu đãi người có công từ trần.
- Giải quyết cho 114 trường hợp đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định và 06 hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Tổng hợp số liệu người cao tuổi thuộc diện chúc mừng thọ năm 2026 trên địa bàn xã, trong đó có 122 cụ tuổi từ 70,75,80,85 và trên 100; 08 cụ 90 tuổi và 100 tuổi.

2.4. Văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông:

Duy trì hệ thống loa truyền thanh để tiếp âm, phát thanh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các thông tin về kinh tế, xã hội của tỉnh và của xã; đăng 33 tin, bài trên trang điện tử xã.

3. Lĩnh vực nội chính, quốc phòng và an ninh.

3.1. Công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo: Giải quyết kịp thời các đơn thư, không để tồn đọng kéo dài.

3.2. Công tác tư pháp: Tăng cường phổ biến pháp luật đến người dân, tổ chức tuyên truyền lưu động.

3.3. Công tác nội vụ: Kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập; rà soát quy hoạch cán bộ.

3.4. Công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã: Đảm bảo giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn, phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Từ ngày 01/7 đến ngày 18/8/2025 đã tiếp nhận 667 hồ sơ; tổng số hồ sơ đã giải quyết: 584; trong đó giải quyết trước, trong hạn 583 hồ sơ; quá hạn 02 hồ sơ; Đang giải quyết 73 hồ sơ;  rút 9 hồ sơ.

3.5. Quốc phòng - An ninh:  

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chỉ đạo triển khai có hiệu quả các kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma túy. Các cơ quan chức năng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, nắm chắc tình hình trên địa bàn. Duy trì hoạt động các mô hình tự quản an ninh, đảm bảo địa bàn ổn định.
II. CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SAU SẮP XẾP BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP.
1. Những kết quả đạt được.

- Ngay sau khi thực hiện Chính quyền địa phương 02 cấp theo các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức trong toàn xã về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn, từ đó làm nền tảng, thay đổi về nhận thức, tư duy và hành động của bộ máy chính quyền, các tổ chức, cá nhân người dân trong việc cùng chung tay với chính quyền đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số. Đưa nội dung phổ biến Nghị quyết, các văn bản của cấp trên về phát triển khoa hoạc công nghệ vào các cuộc họp giao ban hàng tuần, các buổi sinh hoạt của các chi bộ, các thôn để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm bắt và hưởng ứng thực hiện.
- UBND xã đã thành lập Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; Đề án 06 trên địa bàn xã Ngọk Bay; thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng 16 thôn với 85 thành viên; Tổ công nghệ số cộng đồng xã Ngọk Bay với 13 thành viên
 để tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân tiếp cận các ứng dụng số, các ứng dụng về thương mại điện tử, học trực tuyến, bình dân học vụ số,…
- Ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND, ngày 08/8/2025 về triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn xã, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số, công tác phổ cập kỹ năng số, khơi dậy động lực tự thân của mỗi người trong học tập, rèn luyện kỹ năng số và tham gia đầy đủ và chương trình chuyển đổi số quốc gia.

- Thực hiện Công văn số 752/SKHCN-KH&ĐMST, ngày 11/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, UBND xã chủ động chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã; trong đó, bước đầu chú trọng đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền… 

- Công tác thúc đẩy các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên địa bàn xã vẫn còn có mặt hạn chế. Hiện trên địa bàn xã có 04 cơ sở sản xuất kinh doanh
 (có 4 sản phẩm được chứng nhận OCOP) đăng ký mã vạch GS1 và hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc. Trong đó, có Hợp tác xã hữu cơ Biology (thôn Trung Nghĩa Đông) được thành lập và đi vào hoạt động, Hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, đầu tư các giàn treo kiên cố, mua sắm nhiều máy móc hiện đại theo quy trình khép kín trong sản xuất để tạo ra những sản phẩm nấm sạch, nấm dược liệu an toàn. Qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Định hướng trong thời gian đến, kết nối các sản phẩm đặc trưng địa phương với các sàn thương mại điện tử lớn (Shopee, Tiki, Tiktok Shop...).
2. Hạn chế, khó khăn:

- Hạn chế về nguồn lực tài chính: Ngân sách cấp xã hạn hẹp, chưa đủ để đầu tư cho hạ tầng khoa học – công nghệ, nhất là các dự án thí điểm, mô hình ứng dụng công nghệ mới. Khó huy động vốn xã hội hóa do quy mô kinh tế địa phương nhỏ, sức hút đầu tư thấp.

- Hạn chế về nhân lực và trình độ chuyên môn: Thiếu nhân lực chuyên môn về khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Cán bộ, công chức chưa được đào tạo chuyên ngành, kiêm nhiệm nhiều công việc, không có chuyên môn về công nghệ thông tin nên gây khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, chuyển đổi số tại địa phương. 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế; hầu hết máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác của cán bộ, công chức được tiếp nhận bàn giao từ các cơ quan đã hết khấu hao, thời gian đưa vào sử dụng trên 06 năm, cấu hình máy thấp, hư hỏng nhiều, chỉ đáp ứng nhu cầu công tác khoảng 50%. Chưa kết nối được dữ liệu với các cơ quan cấp trên.


- Xã chưa có đơn vị sự nghiệp cung ứng các dịch vụ công như khoa học – công nghệ, chuyển đổi số… ảnh hưởng đến việc cung cấp các dịch vụ công về lĩnh vực khoa học công nghệ trên địa bàn xã.

- Trình độ nhận thức và kỹ năng số của cán bộ, công chức, người dân chưa đồng đều; đặc biệt ở một số thôn đồng bào DTTS còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ số, nhiều người dân chưa quen thanh toán điện tử, ký số khiến hiệu quả dịch vụ công điện tử bị giảm.
- Chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn; ít áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, kinh doanh.
- Cơ chế phân cấp, phân quyền, thủ tục triển khai chưa cụ thể, rõ ràng, chưa có hướng dẫn chi tiết đến cấp xã.
3. Kiến nghị, đề xuất:
- Ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ, các Chương trình mục tiêu quốc gia…cho xã để thực hiện các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 
- Kêu gọi các doanh nghiệp liên kết đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo mô hình nhà nước và doanh nghiệp cùng làm (PPP) ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu trước (hạ tầng viễn thông, ứng dụng khoa học công nghệ…).
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành và kỹ năng ứng dụng công nghệ cho cán bộ, công chức, tổ công nghệ số cộng đồng, người dân của xã.
- Liên kết, phối hợp với Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ và các trường đại học để hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ thử nghiệm các công nghệ mới để áp dụng trên địa bàn xã; lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện địa.

(Kèm theo Phụ lục 1. Danh mục máy móc, thiết bị hiện có; Phụ lục 2. Nhu cầu mua sắm tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc của Ủy ban nhân dân xã Ngọk Bay).
Ủy ban nhân dân xã Ngọk Bay báo cáo./.
	Nơi nhận:
- Như trên (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Phòng Kinh tế xã;
- Phòng Văn hóa- Xã hội xã;

- CVP, PCVP HĐND-UBND xã;

- Lưu: VT, KT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Anh Tuấn


�. Gồm, Hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu (HTH): 56 hồ sơ; Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất: 37 hồ sơ; Hồ sơ đính chính sai sót: 03 hồ sơ; Hồ sơ đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất: 01 hồ sơ). Trong đó: Trên địa bàn xã Vinh Quang (cũ) 54 hồ sơ, Trên địa bàn xã Kroong (cũ) 28 hồ sơ và Trên địa bàn xã Ngọk Bay (cũ) 15 hồ sơ.


� (1). Hồ sơ đạng trình in giấy CN QSD đất là 5 hồ sơ; (2). Hồ sơ đang chờ nhận thông báo thuế là 7 hồ sơ; (3). Hồ sơ đang chuyển thông tin thuế là 12 hồ sơ; (4). Hồ sơ đang thẩm định 11 hồ sơ; (5). Hồ sơ chưa kiểm tra 16 hồ sơ.


� Vinh Quang (cũ) 20 hồ sơ; Kroong (cũ) 27 hồ sơ và Ngọk Bay (cũ) 4 hồ sơ.


� (1) Đang xử lý: 22 hồ sơ; (2) Chưa xử lý: 9 hồ sơ (mới nhận)


� Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 22/7/2025 về Hành động cao điểm phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19 trên địa bàn xã Ngọk Bay năm 2025; Quyết định số 30/QĐ-UBND, ngày 08/8/2025 về thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn xã Ngọk Bay; Công văn số 132/UBND-VX, ngày 09/8/2025 về Kế hoạch triển khai Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy; phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã Ngọk Bay năm 2025; Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 18/8/2025 về triển khai Chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy; phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã Ngọk Bay năm 2025


� Thôn KơNăng: 03 ca; Thôn Kroong KLah: 01 ca; Thôn Đăk Rơ Đe: 01 ca; Thôn Măng La: 01 ca.


� . Tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 29/7/2025; Quyết định số 28/QĐ-UBND, ngày 06/8/2025; Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 06/8/2025.


 � Gồm: Nhóm kinh doanh Nguyễn Nhân (1 sản phẩm: Miến dong riềng đỏ Nhân Nguyễn); Hộ kinh doanh A Biu (01 sản phẩm: Rượu ghè A Biu); Hộ kinh doanh Hoàng Tiến Huynh (sản phẩm: Nấm sò); Hợp tác xã hữu cơ BIOLOGY (1 sản phẩm: Nấm Bào Ngư xám; đang lập hồ sơ Nấm và rượu Linh Chi đỏ).





